TUẦN 9:                             Thứ hai ngày 1 tháng 11 năm 2025
Sáng:                                                      TIẾNG VIỆT
[bookmark: _GoBack]             Bài 40.  iêm, yêm, iêp (Tiết 1)
I. Mục tiêu:
1. Phát triển các năng lực đặc thù - năng lực ngôn ngữ:
- Nhận biết các vần iêm, yêm, iêp ; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần iêm, yêm, iêp với mô hình “âm đầu + âm chính + âm cuối”, “âm đầu + âm chính + âm cuối + thanh” và vần dấu thanh với vần yêm.
- Nhìn chữ dưới hình, tìm và đọc đúng tiếng có vần iêm, vần iêp, yêm.
- Đọc đúng, hiếu bài Tập đọc Gà nhí nằm mơ.
- Viết đúng trên bảng con các vần: iêm, yêm, iêp các từ: diêm, yếm, thiếp.
2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:
· Khơi gợi tình yêu thiên nhiên, tình cảm gia đình.
· Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
II. Chuẩn bị:
· Máy chiếu để minh họa từ khóa, từ trong bài tập hoặc tranh ảnh, mẫu vật, vật thật.
· Vở Bài tập Tiếng Việt.
III. Các hoạt động dạy học:               TIẾT 1
	1 Khởi động:
- GV ổn định tổ chức lớp
	
- HS hát 

	2. Bài mới:  
	

	a. GTB: GT vào bài.
	

	b. Nội dung: 
HĐ 1: Chia sẻ và khám phá:
Mục tiêu: HS biết đc các vần âm, âp Phát hiện vần mới chứa vần âm, âp.
	

	Tiến hành:
+ dạy vần iêm: 
+ GV giới thiệu hình ảnh que diêm.
- Đây là gì?
	


- CN nêu nối tiếp rút từ:  diêm

	- GV giải thích  diêm 
+ GV ghi bảng: diêm.
	

	+ Chỉ và đọc mẫu tiếng chứa vần mới + đọc mẫu: diêm.
	

	+ HD phân tích và rút ra vần mới: iêm ghi bảng.
	

	+ Đọc mẫu iêm
	- HS CN - ĐT nhắc lại: iêm

	- HD đánh vần : iêm + phân tích
+ GT với HS iê là nguyên âm đôi.
+HD đánh vần: iêm và tiếng diêm đọc trơn từ diêm. 
  
	iê - m - iêm; vần âm có âm iê đứng trước , âm m  đứng sau : CN - ĐT
                        
	iêm

	diêm

	diêm




	+ Chốt: Vần iêm có âm iê đứng trước âm m đứng sau. Vần âm kết hợp được với 6 dấu thanh.
	

	+ dạy vần yêm: 
+ GV giới thiệu hình ảnh cái yếm.
- Đây là gì?
	

- CN nêu nối tiếp:  yếm.

	- GV giải thích yếm + GV ghi bảng: yếm.
	

	+ Chỉ và đọc mẫu tiếng chứa vần mới + đọc mẫu: yếm.
	

	+ HD phân tích và rút ra vần mới: yêm - ghi bảng.
	

	+ Đọc mẫu yêm
	- HS CN – ĐT nhắc lại:yêm

	- HD đánh vần : yêm

+HD đánh vần tiếng yếm, đọc trơn từ yếm
  
	 Yê - m - yêm/ yêm vần yêm có âm yê đứng trước, âm m  đứng sau : CN – ĐT.           
	yêm

	yếm

	yếm




	+ Tìm tiếng có vần iêm, yêm. GV ghi bảng từ HS nêu.
	- HS nêu nối tiếp.
- Đọc CN – ĐT.

	+ Chốt: Vần yêm có âm yê đứng trước âm m đứng sau. Vần yêm chỉ dùng khi không có âm đầu.
	

	+ dạy vần iêp: 
+ GV giới thiệu hình ảnh tấm thiếp.
- Đây là gì?
	


- CN nêu nối tiếp rút từ:  tấm thiếp.

	- GV giải thích  tấm thiếp.
+ GV ghi bảng: tấm thiếp.
	

	+ Chỉ và đọc mẫu tiếng chứa vần mới + đọc mẫu: tấm thiếp.
	

	+ Tiếng nào đã học: 
	- tấm

	+ HD phân tích và rút ra vần mới: iêp ghi bảng.
	

	+ Đọc mẫu iêp
	- HS CN - ĐT nhắc lại: iêm

	- HD đánh vần : iêp + phân tích
+ GT với HS iê là nguyên âm đôi.
+HD đánh vần: iêp và tiếng thiếp đọc trơn từ thiếp. 
  
	iê - p - iêp; vần âm có âm iê đứng trước , âm p đứng sau : CN - ĐT
                        
	iêp

	thiếp

	tấm thiếp




	+ Chốt: Vần iêp có âm iê đứng trước âm p đứng sau. Vần âm kết hợp được với 2 dấu thanh: sắc và nặng.
	

	HĐ 2: Luyện tập: 
a.Mở rộng vốn từ - BT3.
Mục tiêu: Tự phát hiện và phát âm được tiếng có vần iêm, yêm tìm được iêm, yêm trong các từ của bài tập2
Tiến hành: 
	

	- GT tranh BT2 – 82
- GV nêu yêu cầu bài tập: Tiếng nào có  iêm, yêm?
- Yêu cầu HS mở SGK và quan sát tranh
	- HS quan sát


- HS mở SGK (82 ) lắng nghe yêu cầu của BT.

	- GV chỉ từng tranh: 
- Theo dõi giúp đỡ HS nói theo tranh
- GV ghi bảng các từ:  dừa xiêm, múa kiếm, tấm liếp, liềm, diếp cá, kim tiêm.
	- HS nêu tên các sự vật trong tranh:
dừa xiêm, múa kiếm, tấm liếp, liềm, diếp cá, kim tiêm.
- Đọc CN – ĐT 

	- Gạch dưới tiếng chứa iêm, iếp.  
	 - HS gạch bằng phấn khác màu

	- HD, theo dõi, giúp đỡ HS hoàn thành VBT: Nối ….
- GV nhận xét bài làm của HS.
	

- HS hoàn thành VBT

	- Nói câu chứa tiếng có vần iêm, iếp.
	- HS nói CN.


3. Củng cố - dặn dò:
- Đọc lại toàn bài.
_______________________________
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